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NGHỊ QUYẾT  
Về Kế hoạch các chương trình mục tiêu giai ñoạn 2006 - 2010 tỉnh Phú Thọ. 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 42/2002/Qð-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ về quản lý và ñiều hành các chương trình mục tiêu quốc gia; văn bản số 
1275/VPCP-VX ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về danh mục các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2006 - 2010; 

 Căn cứ Nghị quyết số 30/2005/NQ-HðND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ năm về kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh; 

Sau khi xem xột Tờ trình số 733/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về kế hoạch các chương trình mục tiêu giai ñoạn 2006 - 2010; Báo 
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành thông qua kế hoạch các chương trình mục tiêu giai ñoạn 2006 - 
2010 tỉnh Phú Thọ; Hội ñồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau: 

1. ðánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu giai ñoạn 2001 - 2005. 

 Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, tập trung 
giải quyết những vấn ñề bức xúc, tạo ñiều kiện ñể kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển là 
một trong những nội dung quan trọng ñược Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo ñiều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các 
ngành những năm qua.  

Việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu ñã làm chuyển biến nhận 
thức của ñại bộ phận nhân dân về những vấn ñề nổi cộm, bức xúc cần ñược tập trung 
giải quyết, nhất là chương trình dân số, y tế dự phòng, chương trình xoá ñói giảm 
nghèo, chương trình văn hoá, thông tin, giáo dục và ñào tạo, phòng chống ma tuý, mại 
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dâm, tội phạm, phòng chống HIV/AIDS v.v...; Qua tổ chức thực hiện 5 năm (2001 - 
2005), hầu hết các chương trình ñều ñạt và vượt mục tiêu ñề ra. Kết quả thực hiện các 
mục tiêu chủ yếu như sau: 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9% (mục tiêu dưới 10%). Giải quyết việc làm cho 
74,2 nghìn người (mục tiêu 61 - 62 nghìn người). Có 16/50 xã ñặc biệt khó khăn 
thoát nghèo;  

- Mức giảm tỷ suất sinh bình quân 0,46%o/năm (mục tiêu giảm 0,4 - 
0,5%o/năm); tỷ lệ tăng tự nhiên dân số còn khoảng 1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi ñược 
tiêm chủng ñầy ñủ ñạt 99,5% (mục tiêu trên 95%). ðộ phủ muối i ốt ñạt 100% dân 
số, tỷ lệ bướu cổ trẻ em từ 8 ñến 12 tuổi giảm xuống còn 4,9% (ñạt mục tiêu). Tỷ lệ 
trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 23,8% (mục tiêu dưới 25%). Có 90% bệnh 
nhân HIV/AIDS ñược tư vấn, quản lý và chăm sóc;  

- Thực hiện ñạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi năm 2002, phổ 
cập trung học cơ sở năm 2003; tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 29% (ñạt mục tiêu);  

- Tỷ lệ phủ sóng phát thanh ñạt 95% diện tích (mục tiêu 100%), 100% xã có 
ñài truyền thanh. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình ñạt 90% diện tích, tỷ lệ dân số ñược xem 
truyền hình ñạt 85% (ñạt mục tiêu); 

- ðộ che phủ rừng ñạt 45,2% diện tích (mục tiêu 45%). Tỷ lệ hộ ñược sử dụng 
nước sạch sinh hoạt ñạt 66,8%, trong ñó khu vực nông thôn 61,6%; vệ sinh môi 
trường nông thôn có chuyển biến tích cực. 

- Các mục tiêu về văn hóa như: Bảo tồn tôn tạo các di tích, bảo tồn văn hoá phi 
vật thể, phát triển ñiện ảnh, văn hoá thông tin cơ sở; các mục tiêu về phòng chống tệ 
nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm, tội phạm; các chương trình về xây dựng nhà văn 
hóa khu dân cư, truyền thanh cơ sở, tăng cường cơ sở vật chất giáo dục, y tế, bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em v.v... ñược triển khai tích cực, có hiệu quả. 

 Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu giai ñoạn 
2001 - 2005 vẫn còn tồn tại, hạn chế ñó là: 

- Chất lượng xây dựng kế hoạch một số chương trình, dự án chưa cao; nội dung 
chưa sát, giải pháp chưa ñồng bộ, thiếu các giải pháp về huy ñộng nguồn lực, nên quá 
trình thực hiện gặp khó khăn. 

 - Việc phân bổ vốn còn phân tán, mức hỗ trợ ñầu tư thấp, thiếu vốn ñối ứng ñể 
bố trí thực hiện, hiệu quả lồng ghép vốn các chương trình chưa cao.  

 - Tổ chức triển khai thực hiện một số chương trình có vốn ñầu tư xây dựng cơ 
bản còn chậm và lúng túng; chất lượng công tác tư vấn, khảo sát thiết kế chưa cao. 
Huy ñộng nguồn lực tại chỗ khó khăn, tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào vốn ñầu tư từ 
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ngân sách Nhà nước khá phổ biến. Năng lực, trình ñộ ñội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn 
chế. 

 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế ñó là: 

 - Phạm vi, cơ chế quản lý, ñiều hành của một số công trình, dự án có thay ñổi 
nhưng các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành chậm ban hành, gây khó khăn trong 
quá trình thực hiện. 

 - Một số cán bộ, ñảng viên ở cơ sở chưa nhận thức ñầy ñủ, chưa chủ ñộng 
trong lãnh ñạo, chỉ ñạo và quản lý ñiều hành; chưa năng ñộng, sáng tạo ñể huy ñộng 
các nguồn lực trong dân.  

- Lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình còn hạn chế; một số Sở, 
ngành buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát. Trình ñộ chuyên môn, năng lực tổ chức 
thực hiện của một số chủ ñầu tư, chủ dự án còn bất cập, chưa phát huy vai trò kiểm 
tra, giám sát. 

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi chưa nghiêm túc, hiệu quả 
chưa cao. Sự tham gia của một số tổ chức ñoàn thể thiếu chủ ñộng, chưa thường 
xuyên, hoạt ñộng còn mang tính hình thức. 

2.  Mục tiêu chủ yếu giai ñoạn 2006 - 2010. 

 a) Mục tiêu tổng quát:. 

Tập trung chỉ ñạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính ñồng bộ trong tổ chức 
thực hiện các chương trình mục tiêu. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các 
tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tổ chức thực hiện chương trình. Tích cực 
huy ñộng các nguồn lực, ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các chương trình, dự án; giải 
quyết tốt những vấn ñề bức xúc, ñảm bảo phát triển kinh tế phải ñi ñôi với tiến bộ, 
công bằng xã hội và phát triển bền vững.  

b) Một số mục tiêu chủ yếu: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 4 - 4,5%/năm, phấn ñấu ñến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo 
còn dưới 10% (theo chuẩn 2005); giải quyết việc làm 16 - 18 nghìn người/năm. Tỷ lệ 
lao ñộng có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật ñạt 40%, trong ñó qua ñào tạo nghề 27%. 
ðến năm 2010 có 45 - 50 làng nghề ñược công nhận;  

- Hoàn thành cơ bản việc ñịnh canh, ñịnh cư cho các hộ ñồng bào dân tộc thiểu 
số. ðảm bảo trên 70% số ñiểm ñịnh canh, ñịnh cư tập trung có ñủ các công trình hạ 
tầng thiết yếu, 100% hộ ñồng bào dân tộc thiểu số ñược ñịnh canh, ñịnh cư có nhà ở, 
ñất ở, ñất sản xuất, nước sinh hoạt và trên 90% số hộ ñược sử dụng ñiện;  
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- ðộ che phủ rừng ñạt trên 48%. Tỷ lệ hộ ñược dùng nước sạch sinh hoạt ñạt 
85%. Tỷ lệ gia ñình có nhà tiêu hợp vệ sinh ñạt 65%, có chuồng trại hợp vệ sinh ñạt 
60%; 

- Mức giảm tỷ suất sinh 0,2- 0,25%o/năm, tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện 
pháp tránh thai hiện ñại trên 78%. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số khoảng 1%, quy mô dân 
số năm 2010 là 1.380 nghìn người; 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 18%; 100% xã có Trạm 
y tế ñược kiên cố hoá và ñạt chuẩn Quốc gia về y tế; 

- Có 60% số xã hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học. Xoá phòng học 
tranh tre, tỷ lệ phòng học kiên cố ñạt trên 75%; 

- Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, tạo ra các sản phẩm văn hoá 
truyền thống. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh ñạt 100%, truyền hình ñạt trên 95% cả về 
diện tích và dân số; 100% khu dân cư có loa truyền thanh; 

 - Ngăn chặn sự gia tăng và từng bước ñẩy lùi tội phạm. ðảm bảo 100% số 
người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý ñược cai nghiện, chữa trị và dạy nghề; giảm tỷ 
lệ tái nghiện dưới 30%; trên 73% xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma 
tuý; trên 90% cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong sạch lành mạnh không có ma 
tuý. 

 3. Nhu cầu vốn và khả năng huy ñộng nguồn lực 

 Tổng nhu cầu vốn giai ñoạn 2006 - 2010 cần 3.205 tỷ ñồng, gồm: Vốn ñầu tư từ 
ngân sách Nhà nước 2.627 tỷ ñồng (ngân sách Trung ương 2.309 tỷ ñồng, ngân sách 
tỉnh 318 tỷ ñồng); vốn huy ñộng từ huyện, xã, nhân dân 578 tỷ ñồng. 

Khả năng có thể huy ñộng ñược 2.716 tỷ ñồng, tăng bình quân 17,9%/năm, ñáp 
ứng ñược 84,7% nhu cầu; bình quân 543 tỷ ñồng năm. 

 4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 

a) Xây dựng kế hoạch các chương trình mục tiêu, các dự án lớn: 

- Triển khai xây dựng kế hoạch của 11 chương trình mục tiêu quốc gia, 7 chương 
trình, dự án lớn triển khai trên ñịa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

 Các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: (1) Chương trình về Giảm nghèo, 
(2) Chương trình về Việc làm, (3) Chương trình Phòng chống một số bệnh xã hội, 
bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, (4) Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm, (5) 
Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, (6) Chương trình Dân số - 
Kế hoạch hoá gia ñình, (7) Chương trình Văn hoá, (8) Chương trình Giáo dục và ðào 
tạo, (9) Chương trình Phòng chống tội phạm, (10) Chương trình Phòng chống ma tuý 
và (11) Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
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 Các chương trình, dự án lớn gồm: (1) Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội 
các xã ñặc biệt khó khăn (chương trình 135 giai ñoạn II), (2) Chương trình 134, (3) 
Chương trình Trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi, (4) Thực 
hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ñịnh canh, ñịnh cư cho ñồng bào dân tộc thiểu 
số, (5) Chương trình Phủ sóng phát thanh - Phủ sóng truyền hình, (6) Chương trình 
Phòng chống mại dâm và (7) Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 

- Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu bố trí từ ngân sách tỉnh, gồm: 
(1) Chương trình Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, (2) Chương 
trình Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, (3) Chương trình Phát thanh - 
Truyền thanh cơ sở, (4) Chương trình xây dựng Nhà văn hoá khu dân cư và xây dựng 
huyện ñiểm về văn hoá. 

b) Tăng cường thu hút các nguồn lực ñể thực hiện chương trình. 

- Tranh thủ sự ủng hộ, giúp ñỡ của các Bộ, ngành ñể tăng mức hỗ trợ ñầu tư từ 
ngân sách Trung ương, ñặc biệt là các cơ chế chính sách và chủ trương ñầu tư theo 
tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Tranh thủ các nguồn vốn tài trợ, viện trợ, 
vốn vay ưu ñãi.  

- ðẩy mạnh các hoạt ñộng huy ñộng vốn của huyện, xã và cơ sở; khuyến khích 
các hoạt ñộng xã hội hoá Giáo dục - ñào tạo, Y tế, Văn hoá, Thể dục - Thể thao theo 
ñề án số 194/ðA-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và 
Nghị quyết số 79/2006/NQ-HðND ngày 31 tháng 7 năm 2006 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh. 

 - Tổ chức thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên ñịa bàn. Lấy ñơn vị 
cấp huyện, xã là ñịa bàn lồng ghép; căn cứ mức vốn các chương trình ñược giao, Uỷ ban 
nhân dân các huyện, thành, thị huy ñộng các nguồn lực của ñịa phương, cơ sở ñể thực 
hiện lồng ghép. Khắc phục tình trạng dàn trải trong phân bổ vốn, ñảm bảo ñầu tư tập 
trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. 

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của các chương trình.  

 - Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo, các 
Ban ñiều hành chương trình. Bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của ñội 
ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở cơ sở. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án; ñây là nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ ñạo, Ban ñiều hành 
và các sở, ngành quản lý chương trình mục tiêu. 

 - Tiếp tục phân cấp trong quản lý, ñiều hành theo hướng các Dự án ñầu tư gắn 
với chủ sử dụng, gắn với ñịa bàn tổ chức thực hiện. ðối với các chương trình liên 
quan ñến nhiều ngành, nhiều nội dung giao cho huyện là ñầu mối lồng ghép tổ chức 
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thực hiện; các chương trình có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ của ngành do ngành 
chủ trì, phối hợp với các huyện thực hiện. 

 - ðẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của xã 
hội, nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý các sai phạm trong quá trình tổ chức thực 
hiện. 

 ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và chỉ ñạo xây dựng thành các chương 
trình dự án cụ thể, báo cáo Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương theo quy ñịnh; 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ mười thông 
qua ngày 30 tháng 5 năm 2007./. 

 

                                                                              CHỦ TỊCH 

 
                                                                                                     

 
 

                                                                                Ngô ðức Vượng (ðã ký) 
 
 

 

 

 

 

                          


